	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:   4509  /SGD&ĐT-QLT

V/v hướng dẫn tổ chức thi 
Trung học phổ thông quốc gia năm 2015
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  26 tháng 3 năm 2015


   
Kính gửi: 
· Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã;

· Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, bổ túc văn hóa;
· Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên;
· Hiệu trưởng các trường hiệp quản.
Căn cứ Quy chế thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2015 về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi THPT quốc gia năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và  xét công nhận tốt nghiệp THPT; Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỲ THI
1. Mục đích

Thi THPT quốc gia nhằm mục đích:

a) Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; 

b) Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ).

2. Yêu cầu 

Thi THPT quốc gia đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan, công bằng. B. TỔ CHỨC KỲ THI
I. Công tác chuẩn bị
1. Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh
Tất cả các trường Trung học phổ thông (THPT), Dân tộc nội trú (DTNT),  Bổ túc văn hóa (BTVH), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trường Hiệp quản (sau đây gọi chung là trường phổ thông) đều phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định. Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh (HS) lớp 12 theo các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn. Chuẩn bị tốt cho HS về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi. Hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá, xếp loại HS. Ghi đầy đủ, chính xác, trung thực các kết quả vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ.
2. Học tập quy chế và nghiệp vụ làm thi
- Các trường phổ thông, Phòng GD&ĐT tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh dự thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ tham gia kỳ thi. Bồi dưỡng nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên. Cán bộ được giao nhiệm vụ báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn thi của Bộ, của Sở GD&ĐT. Nhấn mạnh các điểm mới trong Quy chế thi.
- Các trường phổ thông tổ chức tốt việc giáo dục đạo đức tư tưởng cho thí sinh, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử theo phong cách HS thủ đô văn minh, thanh lịch.
3. Thông tin về kỳ thi: Các trường thông báo kịp thời và đầy đủ về kỳ thi THPT quốc gia cho tất cả HS đang học lớp 12, thí sinh tự do (đã có bằng và chưa có bằng tốt nghiệp THPT) để mọi thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện đều được dự  thi theo Quy chế thi THPT quốc gia. 

II. Môn thi, hình thức thi và lịch thi
1) Môn thi, hình thức thi
- Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ;
- Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

2) Lịch thi và thời gian làm bài thi
	Ngày
	Buổi
	Môn thi
	Thời gian

làm bài
	Giờ

phát đề thi  cho thí sinh
	Giờ bắt đầu

làm bài

	01/7/2015
	SÁNG
	Toán
	180 phút
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	CHIỀU
	Ngoại ngữ
	90 phút
	14 giờ 15
	14 giờ 30

	02/7/2015
	SÁNG
	Ngữ văn
	180 phút
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	CHIỀU
	Vật lí
	90 phút
	14 giờ 15
	14 giờ 30

	03/7/2015
	SÁNG
	Địa lí
	180 phút
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	CHIỀU
	Hóa học
	90 phút
	14 giờ 15
	14 giờ 30

	04/7/2015
	SÁNG
	Lịch sử 
	180 phút
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	CHIỀU
	Sinh học
	90 phút
	14 giờ 15
	14 giờ 30


3) Lựa chọn môn thi

a) Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: thí sinh phải đăng ký dự thi các môn thi theo quy định của trường ĐH, CĐ đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng.

b) Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Riêng học sinh hệ GDTX phải thi 2 môn bắt  buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại (có thể chọn Ngoại ngữ);

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ ngoài dự thi 4 môn để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường ĐH, CĐ quy định;
- Với môn thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật (cho phép thí sinh đăng ký thi các môn Ngoại ngữ không được học trong trường phổ thông).

III. Tổ chức thi
1. Cụm thi

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, tiết kiệm; Sở GD&ĐT tổ chức hai loại cụm thi:

+ Cụm thi do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT tổ chức cho các đối tượng sau:

* Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ;

* Thí sinh có nguyện vọng chỉ dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thuộc các quận nội thành hoặc các trường gần trường ĐH chủ trì cụm thi;

Bộ GD&ĐT sẽ phân bổ cụ thể thí sinh của các quận, huyện, thị xã về thi tại một trong các cụm thi do trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thủy lợi, Học viên Kỹ thuật quân sự, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp, Học viên Nông nghiệp Việt Nam chủ trì (gọi chung là trường ĐH chủ trì).
+ Cụm thi do sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT thuộc các huyện ngoại thành hoặc thị xã Sơn Tây (có vị trí xa trường ĐH chủ trì). Tùy theo điều kiện và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD&ĐT sẽ chọn địa điểm thi liên trường các huyện vừa đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, vừa đảm bảo không lãng phí. 

- Các đơn vị đăng ký dự thi là các trường phổ thông, các phòng GD&ĐT; mỗi điểm đăng ký dự thi (điểm ĐKDT) được Sở GD&ĐT gán mã số, tạo tài khoản và mật khẩu cho các điểm ĐKDT để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi (QLT);

2. Tổ chức đăng ký dự thi 
a) Thăm dò đăng ký dự thi: để có cơ sở xây dựng phương án tổ chức thi, các đơn vị có học sinh lớp 12 tổ chức thăm dò đăng ký dự thi; tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, số lượng thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Báo cáo thông tin về Sở GD&ĐT qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn trước ngày 31/3/2015 (đơn vị không có thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp cũng phải báo cáo).

b) Công tác chuẩn bị

- Các điểm ĐKDT tổ chức hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT đầy đủ và đúng các thông tin trên phiếu.

- Các đơn vị ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, Túi hồ sơ,...).
c) Tổ chức đăng ký dự thi: tổ chức thành 2 đợt

- Đợt 1 đăng ký dự thi: từ ngày 02/4/2015 đến ngày 30/4/2015 tất cả các thí sinh (không phân biệt mục đích thi, kể cả thí sinh diện miễn thi) phải đăng ký dự thi để cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh, các môn đăng ký dự thi (xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH,CĐ). Sau ngày 30/4/2015 thí sinh không được quyền thay đổi môn thi.
- Đợt 2 đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: từ ngày 02/5/2015 đến ngày 30/5/2015 tất cả thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để cung cấp thông tin kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12. Thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2014 trở về trước nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi.
d) Nơi đăng ký dự thi 

- Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT (đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ) đăng ký tại Phòng GD&ĐT các quận, huyện nơi thí sinh cư trú.
- Những thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

+ Người học đã học hết chương trình THPT trong năm học 2014-2015 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác.
+ Thí sinh tự do (đã học hết chương trình THPT trong năm học 2013-2014 trở về trước nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT) đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12. 
e) Một số lưu ý khi đăng ký dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT:

- Thí sinh tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi, sao cho khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định. 

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do nghỉ quá 45 buổi học trong năm học lớp 12 nếu vẫn đủ điều kiện về học lực thì không cần có xác nhận kiểm tra học lực.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm trong năm học lớp 12, nếu có xác nhận của chính quyền cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh, trật tự của địa phương nơi cư trú thì được xếp loại hạnh kiểm trung bình.

- Thí sinh dự thi chương trình THPT hoặc chương trình GDTX trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 nhưng chưa tốt nghiệp, dự thi đủ các môn quy định, không bị kỷ luật huỷ kết quả và bài thi đạt từ 5,0 điểm trở lên thì được bảo lưu điểm (điểm đã được bảo lưu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 không được bảo lưu tiếp trong kỳ thi năm 2015). Nhà trường nơi thí sinh đăng ký dự thi năm 2014 căn cứ kết quả thi để xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh. Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, điểm bảo lưu do Sở GD&ĐT nơi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 xác nhận.
- Đối với các thí sinh đã hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT từ năm 2006 trở về trước, chỉ dùng điểm thi của 4 môn thi để tính điểm xét tốt nghiệp THPT; 

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2015 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của các kỳ thi trước.

- UBND cấp xã xác nhận về cư trú, xác nhận không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự của thí sinh. Trường phổ thông nơi thí sinh dự thi năm trước xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.
- Bản chứng thực (bản công chứng) của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được UBND cấp xã xác nhận.
- Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định của Quy chế. Các giấy chứng nhận để được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên, cộng điểm khuyến khích nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị. Vì vậy các trường cần thông báo cho tất cả thí sinh dự thi được biết để hoàn thành hồ sơ đúng hạn.
- Nếu thí sinh có nhiều giấy chứng nhận nghề theo quy định của Quy chế thì chỉ được cộng điểm ưu đãi đối với 1 giấy chứng nhận có kết quả xếp loại cao nhất; Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (bao gồm cả chứng chỉ kỹ thuật viên tin học) là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Những chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định tại Công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015. Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn học Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện dự thi.

3) Hồ sơ đăng ký dự thi
- Các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh thực hiện đúng quy định tại Điều 13 của Quy chế thi và bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân.
- Khi nhận hồ sơ đăng ký dự thi phải chú ý các điểm sau:

+ Đối chiếu các thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự thi số 1 (để chuyển về Sở GD&ĐT), Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để trao lại cho thí sinh) và thông tin ghi trên Túi đựng hồ sơ của thí sinh (để chuyển về trường ĐH) phải trùng khớp nhất là các môn đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

+ 02 ảnh của thí sinh cỡ 4x6 cm là ảnh mầu (kiểu Giấy chứng minh nhân dân) và được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; mặt sau ảnh có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh, mã số điểm ĐKDT, tên lớp (nếu là HS đang học lớp 12);
+ Khi nhập Phiếu đăng ký dự thi, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp, nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 dpi và phải được gắn đúng với thí sinh;
+ Kiểm tra chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GD&ĐT quy định.
4) Quy trình xử lý dữ liệu đăng ký dự thi
a) Đăng ký dự thi:

- Từ ngày 02/4/2015 đến ngày 30/4/2015, điểm ĐKDT tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định, nhập thông tin đăng ký dự thi vào phần mềm QLT của Bộ.
- Sau khi nhập Phiếu đăng ký dự thi, điểm ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu cho thí sinh để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet để theo dõi các thông tin liên quan đến cá nhân như thông tin đăng ký dự thi, xét công nhận tốt nghiệp; Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp; Kết quả xét tuyển ĐH,CĐ. Nếu thấy thông tin không chính xác cần phản hồi ngay về nơi đăng ký dự thi qua phần mềm QLT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu của mình.

- Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách đăng ký dự thi theo mẫu quy định tại phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

- Điểm ĐKDT kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, lập Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.
- Điểm ĐKDT photocopy Phiếu đăng ký dự thi số 1 để lưu lại tại đơn vị.

- Chậm nhất ngày 07/5/2015, các điểm ĐKDT hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho sở GD&ĐT: Danh sách đăng ký dự thi, Túi hồ sơ đăng ký dự thi trong đựng Phiếu đăng ký dự thi số 1, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu đăng ký dự thi sẽ được sở lưu giữ).

- Chậm nhất ngày 20/5/2015, Sở GD&ĐT bàn giao Túi hồ sơ đăng ký dự thi, (phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh) cho các cụm thi.

- Điểm ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu đăng ký dự thi (bản photocopy), Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ kèm theo và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

b) Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT
Từ ngày 02/5/2015 đến ngày 30/5/2015, điểm ĐKDT thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh tự do nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT khi nộp Phiếu đăng ký dự thi); nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định tại phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. 
c) Trả giấy báo dự thi cho  thí sinh

Trước ngày 10/6/2015 các cụm thi hoàn thành đánh số báo danh, sắp xếp phòng thi; dữ liệu đăng ký dự thi được chuyển về các điểm ĐKDT. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi in Giấy báo dự thi, ký tên, đóng dấu và trả cho thí sinh.

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Căn cứ nhu cầu của các trường ĐH chủ trì cụm thi, Sở GD&ĐT lựa chọn một số trường THPT, THCS, trung tâm GDTX làm điểm thi. Các trường được chọn làm điểm thi có trách nhiệm tổ chức kiểm tra kỹ hiện trạng CSVC của nhà trường để phục vụ cho kỳ thi, sửa chữa, bổ sung kịp thời nếu thấy chưa đảm bảo như: cổng, tường rào trường thi, phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, bảng, tủ, hệ thống điện, máy tính kết nối internet, các thiết bị phục vụ cho công tác thi.

- Các Phòng GD&ĐT giới thiệu các trường THCS đủ điều kiện đặt điểm thi (đảm bảo CSVC và có từ 16 phòng thi trở lên) cho Sở GD&ĐT trước ngày 31/3/2015 qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn (tên trường THCS, số phòng học có thể làm phòng thi); chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị CSVC, phương tiện và các điều kiện làm việc cho các điểm thi đặt tại các trường THCS khi có yêu cầu.

6. Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi 

- Căn cứ nhu cầu của các trường ĐH chủ trì cụm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội phối kết hợp với các Sở GD&ĐT các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh điều động giáo viên tham gia công tác chấm thi. Cán bộ, giáo viên các trường THPT, THCS thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tham gia công tác coi thi tại các cụm thi do trường ĐH và Sở GD&ĐT chủ trì.
- Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia coi, chấm thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao; 

+ Nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ làm công tác thi; 

+ Không có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng (gọi chung là người thân) dự thi tại Hội đồng thi;
+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật về thi. 

- Trong thời gian tổ chức kỳ thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Các đơn vị phải huy động tối đa số CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ thi. Hiệu trưởng cần kiểm tra kỹ danh sách CB, GV, NV làm nhiệm vụ thi; không cử  một người làm nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Các CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn tham gia làm thi nhưng chưa điều động làm thi sẽ nằm trong danh sách dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.
- Điều động vừa đủ số NV phục vụ tại các điểm thi theo qui định. Không sử dụng giáo viên làm công tác phục vụ tại các điểm thi.

C. COI THI, CHẤM THI TẠI CỤM THI DO SỞ GD&ĐT CHỦ TRÌ; XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì thực hiện theo kế hoạch của trường ĐH.

I. Tổ chức coi thi.
Công tác coi thi có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho kết quả kỳ thi phản ánh đúng chất lượng giảng dạy và học tập trong các nhà trường. Các điểm coi thi do Sở GD&ĐT tổ chức sẽ có cán bộ, giáo viên các trường ĐH tham gia giám sát theo sự điều động của Bộ GD&ĐT.
Trưởng điểm thi phải nghiên cứu kỹ Quy chế thi, công văn hướng dẫn của  của Bộ GD&ĐT nhất là những điểm mới trong Quy chế thi; công văn hướng dẫn và lịch làm việc của Sở để nắm vững và điều hành, xử lý các tình huống trong quá trình coi thi đúng quy định.
Mỗi một điểm thi có một máy vi tính kết nối internet để báo cáo nhanh tình hình coi thi về Hội đồng coi thi bằng phương thức trực tuyến qua website của Sở. Máy tính kết nối internet chỉ được sử dụng khi giờ thi kết thúc.
Trưởng điểm thi bố trí người có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, nắm vững quy chế thi làm công tác giám sát phòng thi; đảm bảo mỗi cán bộ giám sát không nhiều hơn 10 phòng thi.
Nghiệp vụ coi thi, quy định về giao nhận đề thi, thu bài thi sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

II.   Tổ chức chấm thi

Sở GD&ĐT phối hợp với trường ĐH do Bộ GD&ĐT điều động để thành lập  một Ban Chấm thi, chấm bài thi của cụm thi do Sở GD&ĐT tổ chức. Ban Chấm thi đảm bảo đúng thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Chương VI của Quy chế thi. 

Nghiệp vụ làm phách, chấm thi trắc nghiệm, chấm thi tự luận, chấm kiểm tra bài thi tự luận sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

III. Xét công nhận tốt nghiệp

1. Căn cứ kết quả thi do các cụm thi các trường ĐH chủ trì và cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì, Sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT. 
2. Miễn thi: các đối tượng được miễn thi nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại điểm ĐKDT.

3. Đặc cách tốt nghiệp

- Đặc cách tốt nghiệp trước khi thi: thí sinh nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại điểm ĐKDT.

- Đặc cách do bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn: Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. 

- Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GD&ĐT;
4. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sau khi có kết quả sơ bộ về xét tốt nghiệp THPT
- Hiệu trưởng các trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo đúng mẫu và dữ liệu do Sở cung cấp. Khi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhà trường phải yêu cầu HS kiểm tra lại các dữ liệu đã in, báo cáo kịp thời những sai sót (nếu có), nhà trường tiến hành xác minh những sai sót và làm văn bản báo cáo Sở. Trong văn bản báo cáo Sở, trường cần ghi rõ lý do sai sót và cá nhân nào gây ra sai sót để xử lý.
- Điểm ĐKDT trả hồ sơ dự thi cho thí sinh (học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, các giấy chứng nhận...) cùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT).

5. Cấp bằng tốt nghiệp THPT:

 Sau khi kết quả chính thức được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt, Sở sẽ cấp bằng tốt nghiệp THPT (gồm một bản chính và tối đa 3 bản sao, số lượng bản sao cho mỗi HS phải được thống nhất chung trong từng trường). 

IV. Giải quyết khiếu nại về thi

1.  Khiếu nại về hồ sơ thi: 

Ngay sau khi kết quả sơ bộ về xét tốt nghiệp THPT được công bố, các trường khẩn trương tập hợp những khiếu nại về thi do nguyên nhân lỗi kỹ thuật (dữ liệu sai sót, in ấn sai...) và gửi các hồ sơ này về Phòng QLT&KĐCLGD để giải quyết kịp thời. 

Các trường cần chú ý: những giấy tờ được hưởng chế độ ưu tiên và cộng điểm  khuyến khích chỉ có giá trị nộp trước ngày thi.

2.  Phúc khảo điểm bài thi 

- Tất cả thí sinh dự thi (tại trường ĐH chủ trì hay do Sở GD&ĐT chủ trì) có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo bài thi và nộp lệ phí phúc khảo bài thi theo quy định tại nơi đăng ký dự thi;
- Điểm ĐKDT cập nhật thông tin phúc khảo của thí sinh vào phần mềm QLT và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cho Sở GD&ĐT.

- Nghiệp vụ phúc khảo bài thi tại cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì có văn bản hướng dẫn riêng.
3. Giải quyết khiếu nại của Thanh tra Sở: 
Thanh tra Sở không giải quyết khiếu nại về điểm bài thi và hồ sơ thi; các khiếu nại khác ngoài điểm bài thi và hồ sơ thi do Thanh tra sở giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo ngay các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Lịch làm việc đính kèm công văn này sẽ thay thế các giấy mời họp. Nếu có thay đổi, Sở sẽ thông báo sau.
Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT, các trường phổ thông có thí sinh dự thi THPT quốc gia nghiên cứu kỹ văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và thực sự công bằng. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại 04.38253743, 04.39363240, 04.39387312, 04.39368762; e-mail: qlt-kdcl@hanoiedu.vn) để kịp thời giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;        

- Ban chỉ đạo TP;

- Ban Giám đốc; 

- Như trên;

- Các Phòng, Ban Sở;  

- Lưu: VT, QLT&KĐCL.
	(để báo cáo)
	KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(đã ký)
Phạm Văn Đại


LỊCH LÀM VIỆC

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
(Kèm theo công văn số:   4509  /SGD&ĐT-QLT ngày  26   tháng 3 năm  2015
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Lịch làm việc của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời họp có nội dung về kỳ thi này. Hiệu trưởng các trường, Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo kịp thời để cán bộ, giáo viên thực hiện sự phân công nhiệm vụ theo lịch này. Các công việc liên quan đến Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Trưởng điểm thi chỉ áp dụng đối với cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì. Nếu có thay đổi  lịch,  Sở sẽ  thông báo sau.
	Thời gian
	Đơn vị 

thực hiện
	Nội dung công việc

	27/3 (8h30)
	Sở GD;

Phòng GD;

Trường PT.
	Hội nghị triển khai công tác thi THPT quốc gia. 

- Địa điểm: trường Hà Nội- Amsterdam:
- Thành phần:

+ Sở GD&ĐT: Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo các Phòng ban.

+ Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng.

+ Trường phổ thông: Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm GDTX.

	31/3/2015
	Trường PT
	Thăm dò đăng ký dự thi, báo cáo số lượng thí sinh ĐKDT về Sở

	
	Phòng GD
	Lập danh sách các trường đủ điều kiện đặt điểm thi gửi về Sở

	04/4
(8h00)
	Sở GD;

Điểm ĐKDT
	Tập huấn phần mềm QLT. Phát phiếu đăng ký dự thi; tài liệu hướng dẫn và phần mềm QLT; nhận tài khoản, mật khẩu đăng nhập phần mềm QLT.
- Địa điểm: trường Hà Nội-Amsterdam.

- Thành phần: mỗi điểm ĐKDT cử 1 cán bộ trực tiếp phụ trách dữ liệu thi.

	Từ 02/4 đến 30/4
	Điểm ĐKDT
	Thu Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

	Trước 15/4
	Sở GD,

Phòng GD,
Trường ĐH
	- Chọn trường làm điểm thi.

- Phân bổ giám thị, giám khảo tham gia kỳ thi cho các cụm.

	Từ 15/4

đến 30/5
	Sở GD

Phòng GD.
	Chỉ đạo, kiểm tra các trường chọn làm điểm thi đảm bảo CSVC phục vụ kỳ thi.

	20/4
	Sở GD
Phòng GD

Trường PT
	- Phát quyết định giao chỉ tiêu điều động tham gia làm thi tại Sở. 

- Gửi file mẫu nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi.

	Trước 05/5
	Điểm ĐKDT
	In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường.

	06/5
	Điểm ĐKDT
	Bàn giao danh sách và Túi hồ sơ ĐKDT cho sở GD&ĐT (23 Quang Trung).

	Trước 07/5
	Phòng GD;

Trường PT; Sở GD.
	Lập danh sách giáo viên tham gia coi, chấm thi theo điều động của Sở và gửi về Sở qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn

	Trước 15/5
	Trường PT
	Hoàn thành các công việc sau:

- Tổ chức học tập quy chế thi cho HS, GV, NV và nghiệp vụ làm thi cho CB, GV.

- Hoàn thiện sổ điểm, học bạ lớp 12; kiểm tra dấu giáp lai giữa giấy khai sinh và trang 2 bìa học bạ.

- Kiểm tra và xác nhận  Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. 
- Xét điều kiện dự thi.

	Từ 15/5 đến 30/5
	Trường PT 

Sở GD
	- Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT các trường;
- Sở kiểm tra hồ sơ ĐKDT;
- Chuẩn bị CSVC cho các điểm thi.

	Trước 20/5
	Sở GD
	Bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho trường ĐH.

	Trước 30/5
	Điểm ĐKDT
	Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

	09/6
	Điểm ĐKDT
	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

	Trước 
10/6
	Sở GD
	- Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT báo cáo trước kỳ thi;

- Hoàn thành việc lập Danh sách thí sinh theo từng môn thi.

	Trước 15/6
	Điểm ĐKDT
Trường PT;
	- Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
- In thẻ dự thi, dán ảnh; Hiệu trưởng ký và đóng dấu (cụm thi Sở chủ trì).

	25/6
(8giờ30)
	Sở GD;

Phòng GD;

Trường PT;

Trưởng điểm thi.
	Hội nghị công tác thi TN lần 2 (T2) 
- Địa điểm: trường Hà Nội- Amsterdam.

- Thành phần: 

+ Sở GD&ĐT: Ban chỉ đạo Thành phố.

+ Phòng GD&ĐT: 01 lãnh đạo Phòng GD&ĐT

+ Trường phổ thông: Hiệu trưởng, Giám đốc GDTX, Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi phụ trách CSVC theo danh sách các trường gửi về Sở.

- Các tài liệu phát tại hội nghị:
* Quyết định điều động coi thi, chấm thi cho Hiệu trưởng.

* Bảng ghi tên dự thi, danh sách phòng thi, phiếu thu bài thi, phù hiệu.

* Hướng dẫn nghiệp vụ coi thi; hồ sơ ban coi thi; Quyết định điều động coi thi; thông báo địa điểm nhận bài thi cho Trưởng điểm thi.

- Thông báo địa điểm Ban chấm thi các môn tự luận và TNKQ.

	26/6
	Trường PT
	Công bố các Quyết định coi, chấm thi do Sở GD&ĐT chủ trì

	27/6
	Sở GD
	Hoàn thành việc giao văn phòng phẩm phục vụ điểm thi (Giấy thi, giấy nháp, phiếu TLTNKQ, túi đựng phiếu TLTNKQ; phong bì đựng đề thi thừa...) đến các điểm thi.

	
	Điểm thi
	Các điểm thi sao in “Danh sách TS trong phòng thi” (mỗi môn 2 bản), “Bảng ghi tên dự thi” (mỗi môn 2 bản); “Phiếu thu bài thi” mỗi môn 2 bản, riêng môn ngoại ngữ 4 bản.

	29/6
	Ban coi thi
	Ban Coi thi làm việc 

	30/6
	Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi
	Bàn giao đề thi đã in sao cho các điểm thi.

	Từ 01/7 đến 04/7
	Ban coi thi
	- Coi thi theo lịch thi. Thực hiện theo hướng dẫn coi thi của Sở.
- Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

	Trước 10h30 ngày 05/7
	Hội đồng thi
	Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

	04/7

(14h00)
	Sở GD;
Ban chấm thi
	- Nhận bài thi của các điểm thi.

- Bàn giao bài thi trắc nghiệm cho tổ chấm trắc nghiệm.

- Bàn giao bài thi tự luận cho tổ làm phách.

	05/7

(8h30)
	Sở GD;

Ban chấm thi
	- Họp Lãnh đạo Ban chấm thi, đánh giá công tác coi thi.

+ Địa điểm: Sở GD&ĐT, CLB 23 Quang Trung.

+ Thành phần: 

* Lãnh đạo Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm kiểm tra.

* Lãnh đạo các Trưởng môn chấm thi, chấm trắc nghiệm, làm phách, tổ trưởng tổ hồ sơ, tổ trưởng tổ chấm kiểm tra.

- Bàn giao mã phách cho tổ làm phách.

- Tổ chấm trắc nghiệm, Tổ làm phách làm công tác chuẩn bị.

	05/7
(13h30)
	Ban chấm thi
	- Tổ chấm trắc nghiệm bắt đầu chấm bài.

- Tổ đồng phách bắt đầu làm phách.

	07/7
	Điểm ĐKDT
	Gửi danh sách, hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp (trước và trong khi thi) về Sở

	Trước 20/7
	Hội đồng thi
	- Tổ chức chấm thi, thực hiện theo hướng dẫn chấm thi của Sở.

- Tổng kết công tác chấm thi.

- Báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT.

	
	Sở GD
	Nhận dữ liệu kết quả thi của các trường ĐH.

	Trước 25/7
	Sở GD
	Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT.

	25/7
	Sở GD
	Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo sơ bộ kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT;  công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

	27/7
	Trường PT
	Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

	29/7
	Trường PT
	Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ tại Sở.

	Trước

30/7
	Điểm ĐKDT
	Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

	30/7
	Điểm ĐKDT
	Các đơn vị chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT.

	31/7
	Sở GD
	Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho các Hội đồng thi.

	Trước

05/8
	Sở GD
	Tổ chức phúc khảo

	06/8
	Sở GD
	Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

	07/8
	Sở GD
	Cập nhật vào phần mềm và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD

	Trước 15/8
	Sở GD
	Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (chính thức) về Văn phòng Bộ GDĐT
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Đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị kiểm tra các thông tin trên danh mục (tên trường, tên huyện, địa chỉ, khu vực) nếu phát hiện thấy sai sót báo cho Ban tổ chức ngay sau kết thúc hội nghị.

	STT
	Tên trường
	Tên huyện
	Địa chỉ
	Khu vực

	1
	THPT  Phan Đình Phùng
	Ba Đình
	67B phố Cửa Bắc , Q.Ba Đình
	3

	2
	THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình
	Ba Đình
	Số 50 phố Nam Cao
	3

	3
	THPT Phạm Hồng Thái
	Ba Đình
	Phố Nguyễn Văn Ngọc
	3

	4
	THPT Thực nghiệm
	Ba Đình
	50-52 Liễu Giai, Q. Ba Đình
	3

	5
	THPT Đinh Tiên Hoàng-Ba Đình
	Ba Đình
	67 Phó Đức Chính, Q. Ba Đình
	3

	6
	THPT Hồ Tùng Mậu
	Ba Đình
	48 đường Bưởi, Q. Ba Đình
	3

	7
	THPT Văn Lang
	Ba Đình
	Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình
	3

	8
	GDTX Ba Đình
	Ba Đình
	Ngõ 294 phố Đội Cấn Ba Đình
	3

	9
	THCS-THPT Hà Thành
	Ba Đình
	Số 66 Đội Cấn, Ba Đình
	3

	10
	THPT Việt-Đức
	Hoàn Kiếm
	47 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm
	3

	11
	THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm
	Hoàn Kiếm
	8 phố Hai Bà Trưng
	3

	12
	THPT Mari Cuire
	Hoàn Kiếm
	3 Trần Quốc Toản
	3

	13
	THPT DL Văn Hiến
	Hoàn Kiếm
	Số 9 Hai Bà Trưng, Q Hoàn Kiếm
	3

	14
	THPT Đông Kinh
	Hoàn Kiếm
	16C  Ng Tam Trinh- Hai Bà Trưng
	3

	15
	GDTX Nguyễn Văn Tố
	Hoàn Kiếm
	47 Hàng Quạt-Hoàn Kiếm
	3

	16
	Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
	Hoàn Kiếm
	Số 7 phố Hai bà Trưng- Hoàn Kiếm
	3

	17
	THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng
	Hai Bà Trưng
	174 Hồng Mai , Q.Hai Bà Trưng
	3

	18
	THPT Trần Nhân Tông
	Hai Bà Trưng
	15 phố Hương Viên
	3

	19
	THPT Thăng Long
	Hai Bà Trưng
	44 phố Tạ Quang Bửu
	3

	20
	THPT Hoàng Diệu
	Hai Bà Trưng
	 Phố Cảm Hội, Hai Bà Trưng
	3

	21
	THPT Hồng Hà
	Hai Bà Trưng
	780 Minh Khai-HBT
	3

	22
	GDTX Hai Bà Trưng
	Hai Bà Trưng
	Số 14 phố Lê Gia Định HBT
	3

	23
	THPT Mai Hắc Đế
	Hai Bà Trưng
	25 A ngõ 124 Vĩnh Tuy, HBT
	3

	24
	THPT Đống Đa
	Đống Đa
	Quan Thổ 1, T.Đ.Thắng, Q.Đ.Đa
	3

	25
	THPT Kim Liên
	Đống Đa
	Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ
	3

	26
	THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa
	Đống Đa
	195 ngõ Xã Đàn II
	3

	27
	THPT Quang Trung-Đống Đa
	Đống Đa
	178 đường Láng-Đống Đa
	3

	28
	THPT Hoàng Cầu
	Đống Đa
	27/44 Ng. Phúc Lai Đống Đa
	3

	29
	THPT Phan Huy Chú-Đống Đa
	Đống Đa
	43 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng
	3

	30
	THPT Bắc Hà-Đống Đa
	Đống Đa
	1 ngõ 538 đường Láng Đ. Đa
	3

	31
	THPT DL Tô Hiến Thành
	Đống Đa
	43 Ngõ Thịnh Hào 1, Đống Đa
	3

	32
	THPT Nguyễn Văn Huyên
	Đống Đa
	157 chùa Láng, Đ. Đa
	3

	33
	GDTX  Đống Đa
	Đống Đa
	5 ngõ 4A  Đặng Văn Ngữ-Đ Đa
	3

	34
	THPT DL Einstein
	Đống Đa
	106 phố Thái Thịnh-Đống Đa
	3

	35
	Học viện âm nhạc QGVN
	Đống Đa
	
	3

	36
	THPT Chu Văn An
	Tây Hồ
	Số 10 Thuỵ Khuê
	3

	37
	THPT Đông Đô
	Tây Hồ
	Số 8 Võng Thị, phường Bưởi
	3

	38
	THPT Phan Chu Trinh
	Tây Hồ
	481 đường Âu Cơ, Tây Hồ
	3

	39
	GDTX Tây Hồ
	Tây Hồ
	Phường Phú Thượng-Tây Hồ
	3

	40
	THPT Tây Hồ
	Tây Hồ
	Ngõ 143 An Dương Vương,Tây hồ
	3

	41
	Song ngữ QT Horizon
	Tây Hồ
	98 Tô Ngọc Vân, p.Quảng An, Tây Hồ
	3

	42
	THPT Hà Nội  Academy
	Tây Hồ
	Khu đô thị  Cipputra- Tây Hồ
	3

	43
	THPT Hà Nội-Amsterdam
	Cầu Giấy
	Phố Hoàng Minh Giám
	3

	44
	THPT Yên Hoà
	Cầu Giấy
	251 Nguyễn Khang, Q. Cầu Giấy
	3

	45
	THCS&THPT Nguyễn Tất Thành
	Cầu Giấy
	136 dường Xuân Thuỷ
	3

	46
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy
	Cầu Giấy
	Số 6 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
	3

	47
	THPT Nguyễn Siêu
	Cầu Giấy
	Phố Trung Kính-Cầu Giấy
	3

	48
	THPT Chuyên Đại học Sư phạm
	Cầu Giấy
	136 đường Xuân Thuỷ
	3

	49
	THPT Lương Thế Vinh
	Cầu Giấy
	Nam Trung Yên-Cầu Giấy
	3

	50
	THPT Hermann Gmeiner
	Cầu Giấy
	Số 1 Doãn Kế Thiện-Cầu giấy
	3

	51
	THPT Hồng Bàng
	Cầu Giấy
	169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu giấy
	3

	52
	GDTX&DN Cầu Giấy
	Cầu Giấy
	Ngõ 223 đg  Xuân Thuỷ-C.Giấy
	3

	53
	Chuyên Ngữ ĐH Ngoại ngữ
	Cầu Giấy
	Đường Phạm Văn Đồng-Cầu giấy
	3

	54
	THPT Lý Thái Tổ
	Cầu Giấy
	Đường Hoàng  Ngân, Cầu Giấy
	3

	55
	THPT Cầu Giấy
	Cầu Giấy
	Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy
	3

	56
	Trung cấp NT Xiếc và TK Việt Nam
	Cầu Giấy
	Mai dịch Cầu Giấy
	3

	57
	THPT DL Hà Nội
	Thanh Xuân
	131 Nguyễn Trãi Thanh Xuân
	3

	58
	THPT Phan Bội Châu
	Thanh Xuân
	Số 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
	3

	59
	THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân
	Thanh Xuân
	Ngõ 477, Nguyễn Trãi, T.Xuân
	3

	60
	THPT Hồ Xuân Hương
	Thanh Xuân
	Số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân
	3

	61
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Thanh Xuân
	Số 31 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh  Xuân
	3

	62
	THPT Lương Văn Can
	Thanh Xuân
	182 đường Lương Thế Vinh
	3

	63
	THPT Chuyên KHTN
	Thanh Xuân
	182 đường Lương Thế Vinh
	3

	64
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Thanh Xuân
	Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
	3

	65
	THPT DL Đào Duy Từ
	Thanh Xuân
	182 đường Lương Thế Vinh
	3

	66
	GDTX Thanh Xuân
	Thanh Xuân
	140 Bùi Xương Trạch-T. Xuân
	3

	67
	THPT Nhân Chính
	Thanh Xuân
	Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân
	3

	68
	THPT Đại Việt
	Thanh Xuân
	301 Nguyễn Trãi Thanh Xuân
	3

	69
	THCS&THPT Alfred Nobel
	Thanh Xuân
	Khu Đô thị Trung Hoà, T Xuân
	3

	70
	BTVH Công ty Xây dựng
	Thanh Xuân
	
	3

	71
	THPT Trương Định
	Hoàng Mai
	204 phố Tân Mai. Q. Hoàng Mai
	3

	72
	THPT Việt Nam-Ba Lan
	Hoàng Mai
	Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai
	3

	73
	THPT Hoàng Văn Thụ
	Hoàng Mai
	Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai
	3

	74
	THPT DL Phương Nam
	Hoàng Mai
	Lô18 khu đô thị Định Công
	3

	75
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Hoàng Mai
	Khu  đô thị đền Lừ, Hoàng Mai
	3

	76
	THPT DL Trần Quang Khải
	Hoàng Mai
	1277 đường Giải phóng
	3

	77
	GDTX Hoàng Mai
	Hoàng Mai
	Phường Yên Sở-Hoàng Mai
	3

	78
	THCS-THPT Quốc tế Thăng Long
	Hoàng Mai
	Hoàng Mai
	3

	79
	THPT Wellspring-Mùa Xuân
	Long Biên
	Long Biên
	3

	80
	THPT Nguyễn Gia Thiều
	Long Biên
	27 ngõ 298, Ngọc Lâm,  L. Biên
	3

	81
	THPT Vạn Xuân-Long Biên
	Long Biên
	56 Hoàng Như Tiếp, Long Biên
	3

	82
	THPT Lê Văn Thiêm
	Long Biên
	Số 44 phố Ô Cách, Đức Giang, Long Biên
	3

	83
	THPT DL Tây Sơn
	Long Biên
	Tổ 14 Phúc Đồng-Long Biên
	3

	84
	GDTX Việt Hưng
	Long Biên
	Phường Việt Hưng-Long Biên
	3

	85
	THPT Lý Thường Kiệt
	Long Biên
	P Thượng Thanh, Long Biên
	3

	86
	THPT Thạch Bàn
	Long Biên
	Long Biên
	3

	87
	Trung cấp Quang Trung
	Long Biên
	
	3

	88
	THPT Lê Thánh Tông
	Bắc Từ Liêm
	Số  40 Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm
	3

	89
	THPT  Xuân Đỉnh
	Bắc Từ Liêm
	 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
	3

	90
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Bắc Từ Liêm
	Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
	3

	91
	THPT Tây Đô
	Bắc Từ Liêm
	Mễ trì, Bắc Từ Liêm
	3

	92
	GDTX Từ Liêm
	Bắc Từ Liêm
	Xã Xuân Phương- Bắc Từ Liêm
	3

	93
	THPT Thượng Cát
	Bắc Từ Liêm
	Xã Thượng Cát, Bắc Từ Liêm
	3

	94
	THPT Xuân Thuỷ
	Bắc Từ Liêm
	Xã Xuân Phương, Bắc Từ Liêm
	3

	95
	THPT Ngọc Hồi
	Thanh Trì
	Xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì
	2

	96
	THPT Ngô Thì Nhậm
	Thanh Trì
	Xã Tả Thanh  Oai, Thanh Trì
	2

	97
	GDTX Thanh  Trì
	Thanh Trì
	Xã Thanh Liệt-Thanh Trì
	2

	98
	GDTX  Đông Mỹ
	Thanh Trì
	Xã Đông Mỹ-Thanh Trì
	2

	99
	THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm
	Gia Lâm
	Xã Cổ Bi, Gia Lâm
	2

	100
	THPT Dương Xá
	Gia Lâm
	Xã Dương Xá, Gia Lâm
	2

	101
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	Gia Lâm
	Xã Đa Tốn, Gia Lâm
	2

	102
	THPT Yên Viên
	Gia Lâm
	Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm
	2

	103
	THPT Lý Thánh Tông
	Gia Lâm
	Xã Dương Xá, Gia Lâm
	2

	104
	THPT Lê Ngọc Hân
	Gia Lâm
	TT Yên Viên, Gia Lâm
	2

	105
	THPT Bắc Đuống
	Gia Lâm
	76 Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm
	2

	106
	THPT Tô Hiệu-Gia Lâm
	Gia Lâm
	Xã Phú Thị-Gia Lâm
	2

	107
	GDTX  Đình Xuyên
	Gia Lâm
	Xã Đình Xuyên-Gia Lâm
	2

	108
	GDTX Phú Thị
	Gia Lâm
	Xã Đặng Xá-Gia Lâm
	2

	109
	THPT Cổ Loa
	Đông Anh
	Xã Đông Hội, Đông Anh
	2

	110
	THPT Liên Hà
	Đông Anh
	Xã Liên Hà, H Đông Anh
	2

	111
	THPT Vân Nội
	Đông Anh
	Xã Vân Nội, H Đông Anh
	2

	112
	THPT Đông Anh
	Đông Anh
	Khối 2C thị trấn Đông Anh
	2

	113
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Đông Anh
	Xã Vân Nội, H Đông Anh
	2

	114
	THPT An Dương Vương
	Đông Anh
	Khối 3A, TT Đông Anh
	2

	115
	THPT Ngô Tất Tố
	Đông Anh
	Xã Uy Nỗ-Đông Anh
	2

	116
	GDTX Đông Anh
	Đông Anh
	Xã Uy Nỗ-Đông Anh
	2

	117
	THPT Hoàng Long
	Đông Anh
	Xã Kim Nỗ, H Đông Anh
	2

	118
	THPT Ngô Quyền-Đông Anh
	Đông Anh
	 Vĩnh Ngọc, Đông Anh
	2

	119
	THPT Bắc Thăng Long
	Đông Anh
	Xã Kim Chung Đông Anh
	2

	120
	THPT DL Phùng Khắc Khoan
	Sóc Sơn
	Xã Minh Phú  Sóc Sơn
	2

	121
	THPT Trí Đức
	Sóc Sơn
	Phú Mỹ, Mỹ Đình, NamTừ Liêm
	3

	122
	THPT DL Đặng Thai Mai
	Sóc Sơn
	Xã Hồng kỳ, Sóc Sơn
	2

	123
	THPT Đa Phúc
	Sóc Sơn
	Thị trấn Đa Phúc, Sóc Sơn
	2

	124
	THPT Sóc Sơn
	Sóc Sơn
	Xã Phủ Lỗ, H Sóc Sơn
	2

	125
	THPT Kim Anh
	Sóc Sơn
	Xã Thanh Xuân, H Sóc Sơn
	2

	126
	THPT Trung Giã
	Sóc Sơn
	Xã Trung Giã, H Sóc Sơn
	2

	127
	THPT Lạc Long Quân
	Sóc Sơn
	Tổ 1 TT Sóc Sơn, H Sóc Sơn
	2

	128
	THPT Lam Hồng
	Sóc Sơn
	Xã Lam Hồng Sóc Sơn
	2

	129
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Sóc Sơn
	Xã Thanh Xuân-Sóc Sơn
	2

	130
	GDTX Sóc Sơn
	Sóc Sơn
	Thị Trấn Sóc Sơn
	2

	131
	THPT Xuân Giang
	Sóc Sơn
	Xã Xuân Giang, Sóc Sơn
	2

	132
	THPT Minh Phú
	Sóc Sơn
	Xã Minh Phú, Sóc Sơn
	2

	133
	THPT DL Nguyễn Thượng Hiền
	Sóc Sơn
	Xã Phú Minh, Sóc Sơn
	2

	134
	THPT Minh Trí
	Sóc Sơn
	Xã Minh Trí Sóc Sơn
	2

	135
	THPT Hà Đông
	Hà Đông
	Phường Mộ Lao- Hà Đông
	3

	136
	THPT Chuyên Nguyễn Huệ
	Hà Đông
	 Hà Đông
	3

	137
	THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông
	Hà Đông
	p, Nguyễn Trãi, Hà Đông
	3

	138
	THPT Quang Trung-Hà Đông
	Hà Đông
	P. Quang Trung, Hà Đông
	3

	139
	THPT  Phùng Hưng
	Hà Đông
	Phường Xa La,  Hà Đông
	3

	140
	THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông
	Hà Đông
	P. Phú Lãm, Hà Đông
	3

	141
	GDTX   Hà Tây
	Hà Đông
	23 Bùi Bằng Đoàn, Hà Đông
	3

	142
	PT Quốc Tế Việt Nam
	Hà Đông
	Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông
	3

	143
	THPT Xa La
	Hà Đông
	 Xa la Hà Đông
	3

	144
	THPT Sơn Tây
	Sơn Tây
	Phố Phan Chu Trinh-Thị xã Sơn Tây
	2

	145
	THPT Xuân Khanh
	Sơn Tây
	Phường Xuân Khanh-Thị xã Sơn Tây
	2

	146
	THPT Tùng Thiện
	Sơn Tây
	Phường Sơn Lộc-Thị xã Sơn Tây
	2

	147
	Hữu Nghị 80
	Sơn Tây
	Thị xã Sơn Tây
	2

	148
	THPT Nguyễn Tất Thành-Sơn Tây
	Sơn Tây
	35 phố Chùa Thông-Thị xã Sơn Tây
	2

	149
	GDTX Sơn Tây
	Sơn Tây
	Thị xã Sơn Tây
	2

	150
	THPT Ba Vì
	Ba Vì
	Xã Ba Trại-Ba vì
	1

	151
	THPT Quảng Oai
	Ba Vì
	Thị trấn Tây Đằng-Ba vì
	2

	152
	THPT Bất Bạt
	Ba Vì
	Sơn Đà-Ba vì
	2

	153
	THPT Ngô Quyền-Ba Vì
	Ba Vì
	Vạn Thắng-Ba vì
	2

	154
	PT Dân tộc nội trú
	Ba Vì
	Xã Ba Trại-Ba vì
	1

	155
	THPT Trần Phú-Ba Vì
	Ba Vì
	Thị trấn Tây Đằng-Ba vì
	2

	156
	THPT Lương Thế Vinh-Ba Vì
	Ba Vì
	Vật Lại-Ba vì
	2

	157
	GDTX Ba Vì
	Ba Vì
	Huyên Ba Vì
	2

	158
	THPT Phúc Thọ
	Phúc Thọ
	Xã Võng Xuyên-Phúc Thọ
	2

	159
	THPT Vân Cốc
	Phúc Thọ
	Xã Vân Nam-Phúc Thọ
	2

	160
	THPT Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	Xã Ngoc Tảo-Phúc Thọ
	2

	161
	Hữu Nghị T78
	Phúc Thọ
	Phúc Thọ
	2

	162
	GDTX Phúc Thọ
	Phúc Thọ
	Phúc Thọ
	2

	163
	PT Hồng Đức
	Phúc Thọ
	Xã Phụng Thượng-Phúc Thọ
	2

	164
	THPT Thạch Thất
	Thạch Thất
	Kim Quan-Thạch Thất
	2

	165
	THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
	Thạch Thất
	Xã Bình Phú-Thạch Thất
	2

	166
	THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất
	Thạch Thất
	xã Tân Xã-Thạch Thất
	2

	167
	THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất
	Thạch Thất
	Xã Bình Phú-Thạch Thất
	2

	168
	PT Phú Bình
	Thạch Thất
	Thạch Thất
	2

	169
	THPT Bắc Lương Sơn
	Thạch Thất
	Xã Yên Bình-Thạch Thất
	2

	170
	GDTX Thạch Thất
	Thạch Thất
	Thạch Thất
	2

	171
	THPT Quốc Oai
	Quốc Oai
	Thị trấn Quốc Oai-Quốc Oai
	2

	172
	THPT Minh Khai
	Quốc Oai
	Xã Cấn Hữu-Quốc Oai
	2

	173
	THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai
	Quốc Oai
	Xã Tân Hoà-Quốc Oai
	2

	174
	GDTX Quốc Oai
	Quốc Oai
	Huyên Quốc Oai
	2

	175
	PT Nguyễn Trực
	Quốc Oai
	 Thị Trấn Quốc Oai
	2

	176
	ĐH Lâm Nghiệp
	Chương Mỹ
	Thị trấn Xuân Mai-Chương Mỹ
	2

	177
	THPT Chương Mỹ A
	Chương Mỹ
	Khu Yên Sơn-Chương Mỹ
	2

	178
	THPT Chương Mỹ B
	Chương Mỹ
	Xã Đồng Phú-Chương Mỹ
	2

	179
	THPT Chúc Động
	Chương Mỹ
	Xã Tốt Động-Chương Mỹ
	2

	180
	THPT Xuân Mai
	Chương Mỹ
	Thị trấn Xuân Mai-Chương Mỹ
	2

	181
	THPT Ngô Sỹ Liên
	Chương Mỹ
	Xuân Mai-Chương Mỹ
	2

	182
	THPT Đặng Tiến Đông
	Chương Mỹ
	Xã Đại Yên-Chương Mỹ
	2

	183
	GDTX Chương Mỹ
	Chương Mỹ
	Huyên Chương Mỹ
	2

	184
	THPT Trần Đại Nghĩa
	Chương Mỹ
	Xã Tân Tiến, Chương Mỹ
	2

	185
	THPT Đan Phượng
	Đan Phượng
	Thị trấn Phùng-Đan Phượng
	2

	186
	THPT Hồng Thái
	Đan Phượng
	Xã Hồng Hà-Đan Phượng
	2

	187
	THPT Tân Lập
	Đan Phượng
	Xã Tân Lập-Đan Phượng
	2

	188
	GDTX Đan Phượng
	Đan Phượng
	Thị trấn Phùng-Đan Phượng
	2

	189
	THPT Hoài Đức A
	Hoài Đức
	Kim Chung-Hoài Đức
	2

	190
	THPT Hoài Đức B
	Hoài Đức
	Ngãi Cầu-Hoài Đức
	2

	191
	THPT Vạn Xuân-Hoài Đức
	Hoài Đức
	Xã Cát Quế-Hoài Đức
	2

	192
	THPT Bình Minh
	Hoài Đức
	Đức Thượng-Hoài Đức
	2

	193
	GDTX Hoài Đức
	Hoài Đức
	Hoài Đức
	2

	194
	THPT Thanh Oai A
	Thanh Oai
	Đỗ Động-Thanh Oai
	2

	195
	THPT Thanh Oai B
	Thanh Oai
	Xã Tam Hưng-Thanh Oai
	2

	196
	THPT Nguyễn Du-Thanh Oai
	Thanh Oai
	Xã Dân Hoà-Thanh Oai
	2

	197
	GDTX Thanh Oai
	Thanh Oai
	Thanh Oai
	2

	198
	THPT Bắc Hà-Thanh Oai
	Thanh Oai
	 Kim Bài Thanh Oai
	2

	199
	THPT Mỹ Đức A
	Mỹ Đức
	Thị trấn Đại Nghĩa-Mỹ Đức
	2

	200
	THPT Mỹ Đức B
	Mỹ Đức
	An Mỹ-Mỹ Đức
	2

	201
	THPT Mỹ Đức C
	Mỹ Đức
	Đốc Tín-Mỹ Đức
	2

	202
	THPT Hợp Thanh
	Mỹ Đức
	Hợp Thanh-Mỹ Đức
	2

	203
	GDTX Mỹ Đức
	Mỹ Đức
	Mỹ Đức
	2

	204
	THPT Ứng Hoà A
	ứng Hoà
	175 Nguyễn Thượng Hiền-ứng Hoà
	2

	205
	THPT Ứng Hoà B
	ứng Hoà
	Đồng Tân-ứng Hoà
	2

	206
	THPT Trần Đăng Ninh
	ứng Hoà
	Hoa Sơn-ứng Hoà
	2

	207
	THPT Đại Cường
	ứng Hoà
	Đại Cường-ứng Hoà
	2

	208
	THPT Lưu Hoàng
	ứng Hoà
	Lưu Hoàng-ứng Hoà
	2

	209
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	ứng Hoà
	Thị trấn Vân Đình-ứng Hoà
	2

	210
	GDTX Ứng Hoà
	ứng Hoà
	Thị trấn Vân Đình-ứng Hoà
	2

	211
	THPT Thường Tín
	Thường Tín
	Thị trấn Thường Tín-Thường Tín
	2

	212
	THPT Vân Tảo
	Thường Tín
	Xã Vân Tảo-Thường Tín
	2

	213
	THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín
	Thường Tín
	Nhị Khê-Thường Tín
	2

	214
	THPT Tô Hiệu-Thường Tín
	Thường Tín
	xã Tô Hiệu-Thường Tín
	2

	215
	THPT Lý Tử Tấn
	Thường Tín
	Nguyễn Trãi-Thường Tín
	2

	216
	GDTX Thường Tín
	Thường Tín
	Thường Tín
	2

	217
	THPT Phú Xuyên A
	Phú Xuyên
	Thị trấn Phú Xuyên-Phú Xuyên
	2

	218
	THPT Phú Xuyên B
	Phú Xuyên
	Tri Thuỷ-Phú Xuyên
	2

	219
	THPT Tân Dân
	Phú Xuyên
	Tân Dân-Phú Xuyên
	2

	220
	THPT Đồng Quan
	Phú Xuyên
	Phượng Dực-Phú Xuyên
	2

	221
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Phú Xuyên
	Khai Thái-Phú Xuyên
	2

	222
	GDTX Phú Xuyên
	Phú Xuyên
	Phú Xuyên
	2

	223
	THPT Lê Hồng Phong
	Mê Linh
	xã Đại Thịnh, Mê Linh,
	2

	224
	THPT Nguyễn Du-Mê Linh
	Mê Linh
	Đại Thịnh, Mê Linh
	2

	225
	THPT Tiền Phong
	Mê Linh
	Xã Tiền Phong-Mê Linh
	2

	226
	THPT  Tự Lập
	Mê Linh
	Xã Tự Lập-Mê Linh
	2

	227
	THPT Mê Linh
	Mê Linh
	Xã Đại Thịnh-Mê Linh
	2

	228
	THPT Quang Minh
	Mê Linh
	Thị trấn Chi "Đông-Mê Linh
	2

	229
	THPT Yên Lãng
	Mê Linh
	Liên Mạc-Mê Linh
	2

	230
	THPT Tiến Thịnh
	Mê Linh
	Xã Tiến Thạnh-Mê Linh
	2

	231
	GDTX Mê Linh
	Mê Linh
	Mê Linh
	2

	232
	THPT M.V.Lômônôxốp
	Nam Từ Liêm
	đường Lê Đức Thọ-NamTừ Liêm
	3

	233
	THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
	Nam Từ Liêm
	Xã Mỹ Đình-NamTừ Liêm
	3

	234
	PT năng khiếu TDTT Hà Nội
	Nam Từ Liêm
	Mỹ Đình- Nam Từ Liêm
	3

	235
	THPT Đại Mỗ
	Nam Từ Liêm
	Thôn An Thái, Nam Từ Liêm
	3

	236
	THPT Trung Văn
	Nam Từ Liêm
	 Xã Trung Văn- Nam Từ Liêm
	3

	237
	THPT DL Đoàn Thị Điểm
	Nam Từ Liêm
	 Khu Đô thị Mỹ Đình  Nam Từ Liêm
	3

	238
	THPT TT Việt Úc Hà Nội
	Nam Từ Liêm
	 Khu Đô thị Mỹ Đình ,Nam Từ Liêm
	3

	239
	THPT Olympia
	Nam Từ Liêm
	Trung Văn, Nam Từ Liêm
	3

	240
	THCS-THPT Newton
	Nam Từ Liêm
	Khu TT Q Gia, Mỹ Đình, Nam T Liêm
	3
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